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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, lê, tỏi, xoài,chuối,
gừng tăng so với tuần trước; 
Sản lượng các loại hạt chủ
lực của Trung Quốc trong
niên vụ 2025/26 biến động
mạnh;
Hồng Nhật Bản đang phát
triển mạnh ở Himachal
Pradesh (Ấn Độ);
Ấn Độ cho phép thử nghiệm
vận chuyển trái cây Chile
bằng xử lý lạnh;
USDA phê duyệt gói tài trợ
519.000 USD cho cây trồng
đặc sản ở Alabama;
Israel sẽ bãi bỏ một loạt thuế
quan đối với trái cây và rau
quả của Hoa Kỳ từ năm 2026;
Dự kiến giá sầu riêng giảm
sâu tại Thái Lan trong năm
2026.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGREINFOS dự báo



Giá cải thảo trung bình đạt 7.714 VNĐ/kg, tăng 1.905 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 43.863 VNĐ/kg, tăng 7.860 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 34.645 VNĐ/kg, tăng 1.802 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 20.502 VNĐ/kg, tăng 174 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 27.177 VNĐ/kg, tăng 193 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 85.448 VNĐ/kg, tăng 3.074 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

  (Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ  04/12-10/12/2025: 1 CNY= 3.560,33 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Trung Quốc
Theo USDA, sản lượng các loại hạt chủ lực
của Trung Quốc trong niên vụ 2025/26 có
nhiều biến động. Sản lượng óc chó dự kiến ổn
định ở mức 1,55 triệu tấn, chiếm khoảng 55%
nguồn cung toàn cầu. Sản lượng hạt mắc ca
đạt 91.000 tấn, tăng hơn 30% so với niên vụ
trước, đưa Trung Quốc trở thành nhà sản xuất
lớn thứ hai thế giới. Sản lượng hạnh nhân đạt
22.000 tấn, giảm 8%. Sản lượng hạt phỉ đạt
65.000 tấn, tăng 18% nhờ diện tích trồng ổn
định, nhiều cây bắt đầu cho quả. Sản lượng
hồ đào đạt 6.000 tấn, tăng hơn 70% nhờ diện
tích trồng tăng và nhiều cây bắt đầu cho quả.
Nhìn chung, Trung Quốc đang mở rộng nhanh
cả về diện tích và sản lượng các loại hạt mới,
nhưng vẫn chịu nhiều hạn chế về cơ giới hóa
và kiểm soát chất lượng. [2]

Ấn Độ
Nông dân Himachal Pradesh chuyển sang

trồng hồng Nhật Bản

Nhiều nông dân ở các vùng khí hậu mát mẻ
tại bang Himachal Pradesh chuyển đổi sang
trồng hồng Nhật Bản do lợi nhuận cao và chi
phí đầu vào thấp hơn so với lúa mì, ngô, táo
hay lựu. Giá hồng hiện dao động 120–180
rupee/kg (khoảng 1,44–2,16 USD/kg), và nhu
cầu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thấp.
Riêng tại huyện Kullu, diện tích trồng hồng đã
tăng từ 200 ha năm 2023 lên 404 ha năm
2025, với mục tiêu sản lượng khoảng 1.400
tấn trong năm nay. Chính quyền địa phương
cũng hỗ trợ mạnh về vốn, điện, lưới bảo vệ,
giúp hồng Nhật Bản dần khẳng định vị thế là
cây trồng mang lại thu nhập ổn định, bền vững
cho nông dân vùng núi. [4] 
Ấn Độ cho phép thử nghiệm vận chuyển

trái cây Chile bằng xử lý lạnh

Ngày 18/11/2025, sau quá trình phối hợp kỹ
thuật giữa hai bên, Ấn Độ chính thức phê
duyệt triển khai các chuyến hàng trái cây
Chile thí điểm áp dụng phương pháp xử lý
lạnh trong quá trình vận chuyển. Các loại trái
cây được áp dụng bao gồm: anh đào, táo, lê,
trái cây có hạt và cam quýt. Phương pháp xử
lý lạnh giúp kiểm soát ruồi giấm bằng việc duy
trì nhiệt độ thấp trong suốt hành trình, bảo
đảm an toàn sinh học mà không cần sử dụng
hóa chất, đáp ứng yêu cầu của các thị trường
khắt khe. [5]

Nam Phi
Ngành anh đào Nam Phi đang mở rộng
nhanh, với diện tích trồng tăng từ 185 ha năm
2012 lên 819 ha năm 2024, dù thị phần xuất
khẩu toàn cầu còn thấp (khoảng 0,1%). Năm
2025, khoảng 58% sản lượng được xuất khẩu,
chủ yếu sang Anh, EU và Trung Đông. Nam
Phi đang đàm phán mở cửa thị trường Trung
Quốc và dự kiến xuất khẩu từ niên vụ 2026/27
sau khi hoàn tất thử nghiệm xử lý lạnh. Niên
vụ 2024/25 được đánh giá tích cực nhờ sản
lượng cao và thời tiết thuận lợi, trong bối cảnh
Chile gặp bất ổn khí hậu. [3]
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Hoa Kỳ

USDA đã phê duyệt khoản tài trợ 519.000
USD cho bang Alabama thông qua Chương
trình Hỗ trợ Cây trồng Đặc sản (SCBGP) để
triển khai 14 dự án nâng cao năng lực cạnh
tranh cho rau quả, hạt cây và cây vườn ươm.
Các dự án tập trung vào cải thiện hiệu quả
sản xuất, quản lý sâu bệnh, phát triển bền
vững và mở rộng thị trường, với điểm nhấn là
ứng dụng công nghệ cao như AI, UAV, vật
liệu nano, giống kháng bệnh và cải thiện sức
khỏe đất. Chương trình được triển khai từ
năm 2025, nhằm thúc đẩy nông nghiệp đặc
sản thân thiện môi trường và gia tăng giá trị
cho nông dân Alabama. [6]

Thái Lan

Giá sầu riêng Thái Lan trong niên vụ 2026
được dự báo sẽ giảm đáng kể so với các năm
trước. Nguyên nhân là do chịu tác động đồng
thời từ chất lượng trái chưa đồng đều, vấn đề
dư lượng cadmium và chất Vàng O, chi phí
vận chuyển tăng cao và sự cạnh tranh ngày
càng mạnh từ các nước trong khu vực. 
Theo Hiệp hội Sản xuất Sầu riêng Thái Lan,
giá sầu riêng có thể giảm xuống dưới 100
THB/kg (khoảng 3,1 USD/kg) trong một số giai
đoạn, trong khi giá mục tiêu để duy trì sản
xuất bền vững được khuyến nghị ở mức trên
100 THB/kg. Dự kiến giá sầu riêng đầu vụ
năm 2026 khoảng 180 THB/kg (5,6 USD/kg),
các đợt tiếp theo khoảng 150 THB/kg (4,6
USD/kg) và vụ chính dao động 80–120
THB/kg (2,5–3,7 USD/kg), với mức giá trung
bình tại vườn khoảng 90 THB/kg (2,8 USD/kg).
Trước việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát an
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế đối
với cả cùi và vỏ sầu riêng, Thái Lan đang tăng
cường sàng lọc chất lượng từ vườn, áp dụng
tiêu chuẩn bắt buộc TAS 9070 và kêu gọi
nông dân tập trung nâng cao chất lượng, kiểm
soát chi phí nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và
hướng tới phát triển bền vững ngành sầu riêng
trong những năm tới. [8]

Israel

Israel và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận thương mại
nông nghiệp mới, theo đó Israel sẽ dỡ bỏ thuế
nhập khẩu đối với nhiều loại trái cây và rau củ
của Hoa Kỳ từ ngày 1/1/2026. Khoảng 300
mặt hàng nông sản Hoa Kỳ được miễn hoặc
giảm thuế. Trong đó, phần lớn mặt hàng có
hiệu lực ngay, số còn lại được thực hiện theo
lộ trình đến 10 năm. 
Để bảo vệ nông dân trong nước, Israel xếp 27
mặt hàng nhạy cảm (như táo, lê…) vào diện
hạn ngạch đến năm 2035, với hạn ngạch tăng
dần khoảng 2%/năm trước khi thuế về 0.  
Thỏa thuận này thay thế cơ chế tạm thời từ
năm 2004, nhằm tăng cạnh tranh và hỗ trợ
người tiêu dùng, đồng thời tạo nền tảng cho
đàm phán giảm thuế 15% của Hoa Kỳ đối với
hàng xuất khẩu Israel. Chính phủ Israel đang
xây dựng chương trình hỗ trợ ngành, đầu tư
công nghệ và AI để nâng cao hiệu quả sản
xuất. [7]

http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
https://guojiguoshu.com/article/10559
https://www.freshplaza.com/europe/article/9788661/south-africa-expands-cherry-plantings-to-819-hectares/
https://fructidor.com/en/news/news-detail/84c18055-3927-4b6a-a45a-22ed6bafaaa9
https://www.freshplaza.com/europe/article/9788128/india-approves-pilot-shipments-of-chilean-fruit-with-cold-treatment-during-transit/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9782163/usda-grants-519-000-for-specialty-crop-projects-in-alabama/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9792099/israel-to-drop-range-of-u-s-fruit-and-vegetable-tariffs-from-2026/
https://www.vietnamplus.vn/gia-sau-rieng-tai-thai-lan-trong-nien-vu-2026-co-xu-huong-giam-manh-post1078809.vnp


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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ĐIỂM TIN
Giá  dưa hấu, dưa leo, sầu
riêng Ri 6 (loại đẹp), xoài
cát Chu, thanh long ruột
trắng tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 04/12/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 374 xe, trong đó
xe chở hoa quả là 232 xe,
mặt hàng khác là 134 xe và
08 xe chưa xác định mặt
hàng; 
Lạng Sơn khánh thành
đường chuyên dụng vận
chuyển hàng hóa khu vực
cửa khẩu quốc tế Hữu
Nghị;
Xuất khẩu rau quả 11 tháng
đạt 7,8 tỷ USD, sầu riêng
và dừa tăng trưởng mạnh;
Xuất khẩu dừa dự kiến đạt
1,1-1,15 tỷ USD trong năm
2025;
Hải Phòng mở rộng sản
xuất vụ đông;
Quảng Trị đẩy mạnh ứng
dụng IPHM trên cây trồng
chủ lực.

Giá dưa hấu trung bình đạt 13.222 VNĐ/kg, tăng 2.889
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá dưa leo trung bình đạt 15.500 VNĐ/kg, tăng 500
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 70.417
VNĐ/kg, tăng 4.667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 21.500 VNĐ/kg,
tăng 1.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 23.833 VNĐ/kg, tăng 83
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị

trường trong nước
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
04/12/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 374 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 232 xe, mặt hàng
khác là 134 xe và 08 xe chưa xác định mặt
hàng. Cụ thể: (i) tồn 160 xe tại cửa khẩu Quốc tế
Hữu Nghị, trong đó số xe còn tồn trong khu vực
cửa khẩu là 127 xe (27 xe hoa quả) và 33 xe
còn tồn tại Công viên Logistics Viettel (17 xe hoa
quả, 08 xe chưa xác định mặt hàng); (ii) tồn 186
xe đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa
Tân Thanh (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó
có 161 xe hoa quả; (iii) tồn 07 xe hoa quả tại lối
thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu (khu vực
mốc 1104-1105); (iv) tồn 21 xe tại cửa khẩu
song phương Chi Ma, trong đó xe chở hoa quả
là 20 xe; (v) không có xe tồn cửa khẩu phụ Na
Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2] 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Lạng Sơn khánh thành đường
chuyên dụng vận chuyển hàng hóa
khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu
Nghị
Chiều 27/11/2025, UBND tỉnh Lạng Sơn phối
hợp với Chính quyền Khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ
khánh thành tuyến đường chuyên dụng vận
chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119–1120 tại
cặp cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu
Nghị Quan (Trung Quốc).
Dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa
khẩu thông minh, có tổng vốn đầu tư hơn
174,7 tỷ đồng, triển khai hai giai đoạn; trong
đó giai đoạn 1 đã hoàn thành, mở rộng từ 4
lên 6 làn xe, góp phần nâng cao năng lực
thông quan hàng hóa. Lãnh đạo hai bên
khẳng định, công trình là bước đi nền tảng
trong xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh,
hiện đại, số hóa, đồng thời tạo tiền đề tăng
cường phối hợp kỹ thuật, kết nối hạ tầng và
quản lý vận hành. Ngay sau lễ khánh thành,
các đại biểu đã chứng kiến hoạt động thông
xe hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.
[3]

Xuất khẩu rau quả 11 tháng đạt 7,8

tỷ USD, sầu riêng và dừa tăng

trưởng mạnh
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim
ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 11/2025
ước đạt 754 triệu USD. Con số này giảm 18,7%
so với tháng 10 do yếu tố thời vụ, nhưng vẫn
tăng mạnh 64,9% so với tháng 11/2024. Lũy kế
11 tháng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu
toàn ngành đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 18% so với
cùng kỳ năm trước. Từ chiều ngược lại, nhập
khẩu cùng kỳ đạt hơn 2,44 tỷ USD, tăng 15%.
Như vậy, sau 11 tháng năm 2025, ngành hàng
rau quả mang lại mức xuất siêu gần 5,4 tỷ USD. 
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau
quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn
4,5 tỷ USD (đến hết tháng 10). Hoa Kỳ và Hàn
Quốc lần lượt đạt gần 455 triệu USD và hơn 264
triệu USD, duy trì mức tăng trưởng hai con số so
với cùng kỳ 2024. Nhiều thị trường khác như
Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan và Úc
cũng ghi nhận kết quả tích cực.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ 6 loại trái
cây chủ lực: sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và
bưởi. Trong đó, sầu riêng đóng vai trò then chốt,
đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Ước tính 11
tháng, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 3,4 tỷ
USD, vượt kim ngạch cả năm 2024 và tiếp tục
dẫn đầu nhóm mặt hàng rau quả xuất khẩu.
Vinafruit nhận định, thị trường sầu riêng hiện
thiếu hàng do đang ở giai đoạn trái vụ. Tình
trạng khan hiếm có thể kéo dài đến tháng
3/2026, bởi những năm trước nguồn cung vốn
đã hạn chế, năm nay còn giảm mạnh hơn do
nhiều vườn tại Đồng bằng sông Cửu Long bị
ngập lụt, trong khi chi phí sản xuất vụ nghịch
tăng 10–15% so với chính vụ. [4]
Xuất khẩu dừa dự kiến đạt 1,1-1,15

tỷ USD trong năm 2025
Ngày 1/12/2025, Hiệp hội Dừa Việt Nam đã có
buổi làm việc với Tổ chức Tài chính Quốc tế
(IFC), cùng với sự tham dự của các doanh
nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng bền
vững như Betrimex, Beinco, Thabico, Vina T&T
và Hợp tác xã Dừa Chợ Gạo.
Ngành dừa có 145 nhà máy chế biến và khoảng
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súp lơ, hành, tỏi, cà rốt, ngô… đạt và vượt chỉ
tiêu đề ra. Trong đó, nhiều diện tích rau vụ
đông sớm đã cho thu hoạch, mang lại hiệu
quả kinh tế cao, thu lãi từ 5 – 9 triệu đồng/sào,
cao hơn cùng kỳ năm trước 25 – 40%. Hải
Phòng xác định vụ đông là vụ sản xuất chính,
khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp
dụng kỹ thuật canh tác an toàn, sử dụng phân
bón hữu cơ, thuốc sinh học; đồng thời chủ
động nguồn giống, bảo đảm thủy lợi phục vụ
sản xuất, nhằm ổn định nguồn cung rau màu
và phục vụ tốt nhu cầu thị trường, đặc biệt là
dịp Tết Bính Ngọ 2026. [6]

Phú Thọ khẳng định niềm tin từ

sản xuất cam hữu cơ, an toàn
Vùng cam Cao Phong bước vào chính vụ thu
hoạch với niềm tin được khẳng định từ hướng
sản xuất hữu cơ, an toàn và tiêu chuẩn cao.
Nhiều hợp tác xã, nhà vườn đã chuyển mạnh
sang canh tác theo VietGAP, GlobalGAP, hữu
cơ. Tiêu biểu là HTX 3T Farm với hơn 20ha
cam sản xuất hữu cơ, đạt hàng loạt chứng
nhận uy tín như Halal, ISO 22000:2018,
Eurofins, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường
khó tính. Các nhà vườn như Vita Garden cũng
kiên trì áp dụng chế phẩm vi sinh, nói không
với hóa chất, nâng cao chất lượng và độ an
toàn của sản phẩm. 
Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, cam Cao Phong
ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng,
sẵn sàng trả giá cao; giá cam Canh dao động
45.000–60.000 VNĐ/kg, cam lòng vàng
25.000–30.000 VNĐ/kg. 

600 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm
2024, kim ngạch xuất khẩu dừa đạt 1,089 tỷ
USD. Trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu 4
nhóm sản phẩm chủ lực đạt 780 triệu USD,
tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, dừa
chế biến tăng trưởng 54,8%.
Dự kiến cả năm 2025, xuất khẩu dừa của Việt
Nam có thể đạt 1,1-1,15 tỷ USD, tăng khoảng
20-25% so với năm 2024. Đây sẽ là dấu mốc
khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 5
quốc gia xuất khẩu dừa hàng đầu thế giới.
Đáng chú ý, xuất khẩu trái dừa tươi có thể
vượt xa mốc 390 triệu USD của năm 2024, dự
kiến sẽ đạt 440 triệu USD.

Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng

IPHM trên cây trồng chủ lực
Tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh ứng dụng
chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng
hợp (IPHM) trên các cây trồng chủ lực nhằm
giảm chi phí đầu vào, hạn chế sử dụng thuốc
BVTV và hướng tới sản xuất nông nghiệp an
toàn, bền vững. IPHM giúp cây trồng sinh
trưởng khỏe, năng suất ổn định và bảo vệ môi
trường lâu dài. Thực tế tại mô hình IPHM trên
cây cam ở xã Bến Quan cho thấy chi phí sản
xuất giảm khoảng 20%, năng suất tăng 10–
15%, chất lượng sản phẩm được nâng cao.
Năm 2025, toàn tỉnh triển khai 11 mô hình
IPHM cây ăn quả, rau màu, …; đồng thời tổ
chức nhiều lớp tập huấn để nâng cao năng lực
cho nông dân. Quảng Trị đặt mục tiêu đến
năm 2030 có trên 80% diện tích cây trồng chủ
lực áp dụng IPHM, giảm mạnh thuốc BVTV và
phân bón vô cơ, nâng hiệu quả kinh tế và bảo
vệ môi trường nông thôn theo hướng xanh –
sạch – an toàn. [7]Hải Phòng mở rộng sản xuất vụ

đông
Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh mở
rộng sản xuất vụ đông nhằm nâng cao giá trị
canh tác và tăng thu nhập cho nông dân trong
bối cảnh thời tiết thuận lợi. Đến ngày 21/11,
toàn thành phố đã gieo trồng hơn
23.820/29.000 ha, đạt 82,2% kế hoạch, với
nhiều cây trồng chủ lực như cải bắp, su hào, 

https://banqlktck.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/tinh-hinh-xnk-tai-cua-khau/bao-cao-tinh-hinh-xuat-nhap-khau-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-ngay-04-12-2025.html
https://lsvn.vn/lang-son-khanh-thanh-duong-chuyen-dung-van-chuyen-hang-hoa-khu-vuc-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-a166497.html
https://vneconomy.vn/xuat-khau-rau-qua-11-thang-dat-78-ty-usd-sau-rieng-va-dua-tang-truong-manh.htm
https://baophutho.vn/khang-dinh-niem-tin-tu-san-xuat-cam-huu-co-an-toan-243245.htm
https://baohaiphong.vn/hai-phong-mo-rong-san-xuat-vu-dong-527451.html
https://baoquangtri.vn/kinh-te/202511/ung-dung-iphm-tren-cay-trong-chu-luc-eb828ae/
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

 Nguồn: CTV AGREINFOS

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước
Giá tuần này

(ước tính)

Thay đổi so với 
tuần trước

Dưa hấu 10.333 13.222 2.889

Đồng Tháp 13.000 15.667 2.667

TP. Cần Thơ 12.000 18.000 6.000

Vĩnh Long 6.000 6.000

Dưa leo 15.000 15.500 500

Đồng Tháp 15.000 15.000

TP. Cần Thơ 15.000 16.000 1.000

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) 65.750 70.417 4.667

Đồng Tháp 66.500 70.333 3.833

TP. Cần Thơ 65.000 70.500 5.500

Thanh long ruột trắng 20.000 21.500 1.500

Đồng Tháp 23.000 23.000

Tây Ninh 17.000 20.000 3.000

Xoài Cát Chu 23.750 23.833 83

Đồng Tháp 22.500 22.667 167

Vĩnh Long 25.000 25.000


